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KẾ HOẠCH

Rà soát các Bộ thủ tục hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2011
_______________________

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang xây dựng Kế hoạch rà soát các Bộ thủ tục hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã (gọi chung là các cơ quan, đơn vị) trên địa bàn tỉnh năm 2011 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích:
- Nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính. 

- Kịp thời phát hiện bổ sung thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố không còn phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu thực tế; tiết kiệm thời gian, chi phí của cá nhân, tổ chức và cơ quan hành chính nhà nước.

2. Yêu cầu:
 Việc rà soát các Bộ thủ tục hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh đã công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị phải được thực hiện chính xác, khách quan, đúng quy định của pháp luật, kịp thời, tránh hình thức; đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện.
II. NỘI DUNG.

1. Các Sở, Ban, Ngành thuộc UBND tỉnh căn cứ các Quyết định đã ban hành năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị tổ chức rà soát, đối chiếu với các văn bản pháp luật hiện hành trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố đối với:

- Thủ tục hành chính mới phát sinh.

- Thủ tục hành chính cần phải sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ.

2. UBND huyện, thành phố có trách nhiệm:

2.1. Tổ chức rà soát các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 04/8/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang với các văn bản pháp luật hiện hành trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố đối với:

- Thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện mới phát sinh.

- Thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện cần phải sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ.

Trong quá trình rà soát phải bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 04/8/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 04/8/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang với hệ thống văn bản pháp luật hiện hành.

2.2. Chủ tịch UBND huyện, thành phố lựa chọn, chỉ đạo, hướng dẫn 05 xã, phường, thị trấn bảo đảm phù hợp theo tiêu chí vùng, miền trên địa bàn (riêng UBND thành phố Tuyên Quang lựa chọn UBND phường Ỷ La và 04 xã, phường) tổ chức rà soát Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 04/8/2009 của UBND tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (đối với những đơn vị được UBND cấp huyện lựa chọn rà soát điểm) có trách nhiệm:

3.1. Tổ chức rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 04/8/2009 của UBND tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố đối với:

- Thủ tục hành chính áp dụng tại cấp xã mới phát sinh.

- Thủ tục hành chính áp dụng tại cấp xã cần phải sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ.

3.2. Báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính về UBND cấp huyện để tổng hợp chung báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trong quá trình rà soát phải bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 255/QĐ-UBND và Quyết định số 254/QĐ-UBND với hệ thống văn bản pháp luật hiện hành.

4. Cách thức rà soát:

 Việc rà soát các thủ tục hành chính đã công bố phải được tiến hành trên cơ sở thống kê, tập hợp đầy đủ các thủ tục hành chính, các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính cần rà soát.

4.1. Đối với các thủ tục hành chính mới ban hành thì tiến hành thống kê bảo đảm đầy đủ các bộ phận tạo thành thủ tục hành chính được quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 63/2010/NĐ-CP, gồm: 

a) Tên thủ tục hành chính;
b) Trình tự thực hiện;
c) Cách thức thực hiện;
d) Hồ sơ;
đ) Thời hạn giải quyết;
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính;
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính;
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính;
h) Trong trường hợp thủ tục hành chính có mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính kèm theo; mẫu kết quả thực hiện thủ tục hành chính; yêu cầu, điều kiện; phí, lệ phí là bộ phận tạo thành của thủ tục hành chính.
i) Văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính hoặc liên quan đến thủ tục hành chính;
Đối với các thủ tục hành chính mới ban hành cơ quan, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính tiến hành thống kê, điền Biểu mẫu tương tự như giai đoạn thống kê thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Tổ Đề án 30 tỉnh Tuyên Quang (nay là Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính-Văn phòng UBND tỉnh).
4.2. Thủ tục hành chính cần phải sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ.
a) Đối với thủ tục hành chính cần phải sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, ngoài việc chứa đựng thông tin nêu tại điểm 4.1. mục 4 phần II Kế hoạch này, kết quả rà soát phải xác định rõ:

- Tên, nội dung, bộ phận nào của thủ tục hành chính cần phải sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; 
- Điều, khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật có quy định việc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thủ tục hành chính đó. 
b) Đối với thủ tục hành chính cần phải hủy bỏ hoặc bãi bỏ kết quả rà soát phải xác định và nêu rõ:

- Tên, nội dung thủ tục hành chính bị bãi bỏ, hủy bỏ một phần hoặc bãi bỏ, hủy bỏ toàn bộ;

- Điều, khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật có quy định việc hủy bỏ hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính đó.
5. Kết quả rà soát:

Kết quả rà soát Bộ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị phải được báo cáo bằng văn bản, báo cáo gồm các nội dung chủ yếu sau:

5.1. Việc triển khai thực hiện kế hoạch rà soát tại cơ quan, đơn vị.

5.2. Tổng số thủ tục hành chính được rà soát, trong đó:

a) Số thủ tục hành chính giữ nguyên như Quyết định đã công bố của UBND tỉnh;

b) Số thủ tục hành chính mới ban hành theo quy định của hệ thống pháp luật hiện hành;

c) Số thủ tục hành chính cần phải sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ, trong đó:

- Số thủ tục hành chính cần phải sửa đổi, bổ sung;

- Số thủ tục hành chính cần phải thay thế;

- Số thủ tục hành chính cần phải bãi bỏ;

- Số thủ tục hành chính cần phải hủy bỏ;

5.3. Đánh giá việc thực hiện Bộ thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị.

Nội dung báo cáo cần nêu rõ hiệu quả, vướng mắc, tồn tại, khó khăn trong việc áp dụng Bộ thủ tục hành chính.
5.4. Kiến nghị, đề xuất (nếu có).

5.5. Các Danh mục kèm theo Báo cáo, gồm: 

- Danh mục và nội dung cụ thể của thủ tục hành chính mới phát sinh, thủ tục hành chính đề nghị  sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị; 

- Biểu tổng hợp kết quả rà soát Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị.
5. Tổ chức rà soát, đánh giá độc lập các Bộ thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố và kiểm tra việc thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính.
5.1. Tổ chức rà soát, đánh giá độc lập các Bộ thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố:

 Căn cứ kết quả báo cáo rà soát và đề nghị của các Sở, Ban, Ngành thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, đánh giá độc lập các Bộ thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP.

5.2. Kiểm tra việc thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính:

 Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra việc triển khai thống kê, rà soát, thực thi thủ tục hành chính tại các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Giám đốc các Sở, thủ trưởng các Ban, Ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm:
- Căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị (gửi kế hoạch báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/4/2011).
- Chịu trách nhiệm tổ chức rà soát Bộ thủ tục hành chính UBND tỉnh đã công bố bảo đảm có chất lượng, phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành liên quan đến lĩnh vực ngành, đơn vị quản lý và đúng thời gian UBND tỉnh quy định (đối với các cơ quan, đơn vị nộp báo cáo chậm thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh).
Báo cáo kết quả rà soát của các cơ quan, đơn vị gửi về UBND tỉnh trước ngày 10/5/2011.
- Đối với UBND cấp huyện ngoài việc gửi báo cáo kết quả rà soát của đơn vị còn phải gửi UBND tỉnh báo cáo rà soát Bộ thủ tục hành chính và các danh mục kèm theo của 05 UBND xã, phường, thị trấn được lựa chọn rà soát điểm.
2. Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm:

- Tham mưu, giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện rà soát Bộ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị.
- Trình chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch rà soát các Bộ thủ tục hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2011

Gửi kèm theo Kế hoạch này gồm có:

- Phụ lục 1. Nội dung cụ thể thực hiện kế hoạch rà soát các Bộ thủ tục hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2011;

- Phụ lục 2. Danh mục các quyết định của UBND tỉnh công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại các cơ quan, đơn vị;

- Phụ lục 3. Danh mục và nội dung cụ thể của thủ tục hành chính mới phát sinh; thủ tục hành chính đề nghị  sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị;

- Phụ lục 4. Biểu tổng hợp kết quả rà soát Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị.

	Nơi nhận:     

- Văn phòng Chính phủ;       (Báo cáo)

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;                              

- Các Sở, Ban, Ngành thuộc UBND tỉnh;

- UBND huyện, thành phố;
- UBND xã, phường, thị trấn; 
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Trưởng, phó các phòng khối NCTH;
- Lưu VT, KSTTHC.                                                                                          
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Đỗ Văn Chiến


                                                                                                                                                                              PHỤ LỤC 1

NỘI DUNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH RÀ SOÁT
các Bộ thủ tục hành chính do Uỷ bna nhân dân tỉnh công bố thuộc thẩm quyền
giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2011

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 09/KH-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2011 của UBND tỉnh Tuyên Quang)
	STT
	Nội dung công việc
	Thời gian bắt đầu triển khai thực hiện
	Thời gian hoàn thành
	Cơ quan, đơn vị

thực hiện
	Cơ quan, cá nhân quyết định
	Ghi chú

	1
	Xây dựng kế hoạch rà soát tại các Sở, Ban, Ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã (gọi chung là các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính)
	07/4/2011
	15/4/2011
	- Các Sở, Ban, Ngành thuộc UBND tỉnh;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã (đối với những đơn vị được lựa chọn rà soát điểm)
	
	Việc xây dựng kế hoạch báo cáo UBND tỉnh trước 15/4/2011

	2
	Tổ chức rà soát Bộ thủ tục hành chính của các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
	Từ 15/4/2011
	10/5/2011
	- Các Sở, Ban, Ngành thuộc UBND tỉnh;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã (đối với những đơn vị được lựa chọn rà soát điểm)
	
	

	3
	Tổ chức đánh giá độc lập các Bộ thủ tục hành chính UBND tỉnh đã công bố
	Từ 10/5/2011
	30/10/2011
	- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính)

- Các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính (phối hợp)
	
	

	4
	Công bố thủ tục hành chính
	
	Quý IV
	 Văn phòng UBND tỉnh chủ trì (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính)
	Chủ tịch UBND tỉnh
	

	5
	Kiểm tra việc tổ chức rà soát Bộ TTHC, việc thực hiện thủ tục hành chính tại các Sở, Ban, Ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã
	Từ tháng 4
	Tháng 12
	- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính)

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	
	Thời gian kiểm tra cụ thể UBND tỉnh sẽ có lịch thông báo sau

	6
	Báo cáo kết quả thực hiện
	
	30/12/2011
	Văn phòng UBND tỉnh chủ trì (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính)
	
	



  PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, Ngành thuộc UBND tỉnh,

 UBND cấp huyện, UBND cấp xã
(Kèm theo Kế hoạch số: 09/KH-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2011 của UBND tỉnh Tuyên Quang)

	STT
	Số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản
	Trích yếu văn bản

	1
	Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 08/9/2009
	Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Tuyên Quang

	2
	Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 08/9/2009
	Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

	3
	Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 08/9/2009
	Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang

	4
	Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 08/9/2009
	Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

	5
	Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 08/9/2009
	Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang

	6
	Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 10/9/2009
	Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang

	7
	Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 10/9/2009
	Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

	8
	Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 10/9/2009
	Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

	9
	Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 10/9/2009
	Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang

	10
	Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 10/9/2009
	Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

	11
	Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 10/9/2009
	Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang

	12
	Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 10/9/2009
	Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

	13
	Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 10/9/2009
	Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

	14
	Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 10/9/2009
	Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang

	15
	Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 10/9/2009
	Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

	16
	Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 10/9/2009
	Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang

	17
	Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 10/9/2009
	Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang

	18
	Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 04/8/2009
	Về việc ban hành bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

	19
	Quyết định số 255QĐ-UBND ngày 04/8/2009
	Về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang



PHỤ LỤC 3

DANH MỤC VÀ NỘI DUNG CỤ THỂ

Của thủ tục hành chính mới phát sinh: thủ tục hành chính đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc huỷ bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của.........)(1)

(Kèm theo Báo cáo số:...09.....ngày 07 tháng 4 năm 2011 của..............)
PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


*/ Đối với các Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh:

	STT
	Tên thủ tục hành chính

	A
	Thủ tục hành chính mới phát sinh

	I
	Lĩnh vực A

	1
	Thủ tục...

	...
	

	b
	Lĩnh vực B

	1
	Thủ tục...

	...
	

	B
	Thủ tục hành chính đề nghị sửa đổi, bổ sung

	I
	Lĩnh vực A

	1
	Thủ tục...

	...
	

	II
	Lĩnh vực B

	1
	Thủ tục...

	...
	

	C
	Thủ tục hành chính đề nghị thay thế

	I
	Lĩnh vực A

	1
	Thủ tục...

	...
	

	II
	Lĩnh vực B

	1
	Thủ tục...

	...
	

	D
	Thủ tục hành chính đề nghị bãi bỏ

	II
	Lĩnh vực A

	1
	Thủ tục...

	...
	

	II
	Lĩnh vực B

	1
	Thủ tục...

	...
	

	Đ
	Thủ tục hành chính đề nghị huỷ bỏ

	I
	Lĩnh vực A

	1
	Thủ tục...

	...
	

	II
	Lĩnh vực B

	1
	Thủ tục...

	...
	



Ghi chú: (1) ví dụ: Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.


*/ Đối với UBND cấp huyện


Việc tách các phần của danh mục (đối với thủ tục hành chính đề nghị ban hành mới; thủ tục hành chính đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế bãi bỏ hoặc huỷ bỏ) được thực hiện tương tự như Danh mục của các Sở, Ban, Ngành.

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Áp dụng tại thành phố
	Áp dụng tại huyện

	I
	Lĩnh vực A
	
	

	1
	
	
	

	...
	
	
	

	I
	Lĩnh vực B
	
	

	1
	
	
	

	...
	
	
	



*/ Đối với UBND cấp xã


Việc tách các phần của danh mục (đối với thủ tục hành chính đề nghị ban hành mới; thủ tục hành chính đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế bãi bỏ hoặc huỷ bỏ) được thực hiện tương tự như Danh mục của các Sở, Ban, Ngành.

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Áp dụng tại phường
	Áp dụng tại thị trấn
	Áp dụng tại xã

	I
	Lĩnh vực A
	
	
	

	1
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	I
	Lĩnh vực B
	
	
	

	1
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Lĩnh vực A:

1. Thủ tục.................:

* Trình tự thực hiện;

* Cách thức thực hiện;

* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ;


- Số lượng hồ sơ;

* Thời hạn giải quyết;

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính;

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC


- Cơ quan phối hợp nếu có
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính;

* Phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính (nếu có).

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính kèm theo (nếu có);

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có);

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính (là các văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính hoặc liên quan đến thủ tục hành chính).

2. Thủ tục.............:

II. Lĩnh vực B:

1. Thủ tục.................:

* Trình tự thực hiện;

* Cách thức thực hiện;

* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ;


- Số lượng hồ sơ;

* Thời hạn giải quyết;

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính;

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC


- Cơ quan phối hợp nếu có
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính;

* Phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính (nếu có).

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính kèm theo (nếu có);

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có);

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính (là các văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính hoặc liên quan đến thủ tục hành chính).

2. Thủ tục.............:

                                                                                                                                                                                                    PHỤ LỤC 4

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Kèm theo Báo cáo số .............. ngày      tháng       năm 2011  của.................................. )

	STT
	TTHC theo Quyết định đã công bố của UBND tỉnh
	TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh
	TTHC không thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh
	Kết quả rà soát

	
	
	
	
	Giữ nguyên
	Sửa đổi, bổ sung
	Thay thế
	Bãi bỏ, huỷ bỏ toàn bộ
	Bãi bỏ, huỷ bỏ một phần
	                        Nội dung, lý do đề nghị
                  sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, huỷ bỏ
  (Đề nghị nêu rõ điều, khoản, điểm của văn bản điều

             chỉnh trực tiếp đến nội dung TTHC)

	I
	Lĩnh vực..........


	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ví dụ:

Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân
	
	x
	
	x
	
	
	
	      * Trình tự thực hiện:

 Đề nghị bỏ nội dung: "Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ", vì Điều 36 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp không quy định nội dung này.

* Thành phần hồ sơ: 

- Đề nghị sửa nội dung: "Tên hiện tại, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp" thành "Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế) theo quy định của  Điều 36 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP;
.........................

	2
	..............................................
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